
CỬA CHIA Ô

Cửa 1,3 2,05

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện ĐỦ BỘ

Cửa 1,3 2,05

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện ĐỦ BỘ

Cửa 1,3 0,9

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện ĐỦ BỘ

Cửa 2,2 1,81

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện BẢN LỀ VÀ KHÓA HUY HOÀNG

Cửa 2,2 1,62

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện BẢN LỀ VÀ KHÓA HUY HOÀNG

Cửa 1,35 0,9

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện ĐỦ BỘ

Cửa 2,05 0,92

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện BẢN LỀ VÀ KHÓA HUY HOÀNG

2.538.500

nẹp nhôm chỉ 80k/md

10mmcl

1 2,671

Ô FIX (TẦNG THƯỢNG)

F

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
2,67

D1
4 3,98

3.373.9333

CỬA SỔ MỞ 2 CÁNH ( TẦNG THƯỢNG )

S2

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
1,17DÀY 1.4mm tiêu chuẩn 1,17 2.883.704

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực

1

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ ( TẦNG THƯỢNG )

3,981 9.203.195DÀY 2mm tiêu chuẩn

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 

2.311.199

2

CỬA SỔ LÙA 4 CÁNH (TẦNG THƯỢNG )

S1

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
2,67DÀY 1.4mm tiêu chuẩn

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 

QUYẾT TOÁN THEO KHỐI LƯỢNG THỰC TẾ

Khách hàng: 26/08/2022

STT
Mã 

SP
HÌNH SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỔNG CỘNG     (VND)

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT HẢI PHONG

Mã Số Thuế: 0314474018

Xưởng 1: 116/3 Thạnh Xuân 21, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Xưởng 2: Số 8, Đường 155, Xã Bình Mỹ, Củ Chi, TPHCM

ĐT: 0969 380 992 - 0904 912 986

Email: cauthangkinhhp@gmail.com

Phụ trách: A TRÌNH CỬA NHÔM

  Địa chỉ công trình: HẺM 369 ,VƯỜN LÀI ,Q12

Điện thoại: 

Điện thoại: 0904 912 986

Ngày báo giá:

Số báo giá:

Dòng sản phẩm

1

DIỆN TÍCH 

(M2/BỘ)

S Ố LƯỢNG 

(BỘ)

TỔNG DIỆN 

TÍCH (M2)

ĐƠN GIÁ CỬA

(VND/M2) ĐƠN GIÁ 

PHỤ KIỆN 

(VND/BỘ)

1 2,67 2.223.650

17.100.381

GIÁ THÀNH 

(VND/BỘ)

5.926.028

4.552.101

2 7,13 2.399.0435

CỬA MỞ 2 CÁNH MẶT TIỀN ( LẦU 1)

D2

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
3,56cửa dày 2mm

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 

6

CỬA SỔ MỞ 2 CÁNH(LẦU 1)

S5

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
1,22DÀY 1.4mm tiêu chuẩn

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 

1,22 2.883.704 3.503.700

1 1,89 2.413.6277

CỬA 1 CÁNH MỞ ( TRỆT )

D3

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
1,89DÀY 2mm tiêu chuẩn

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 



CỬA CHIA Ô

STT
Mã 

SP
HÌNH SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỔNG CỘNG     (VND)

DIỆN TÍCH 

(M2/BỘ)

S Ố LƯỢNG 

(BỘ)

TỔNG DIỆN 

TÍCH (M2)

ĐƠN GIÁ CỬA

(VND/M2) ĐƠN GIÁ 

PHỤ KIỆN 

(VND/BỘ)

GIÁ THÀNH 

(VND/BỘ)

Cửa 2,22 1,7

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện BẢN LỀ VÀ KHÓA HUY HOÀNG

Cửa 1,9 1,33

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện ĐỦ BỘ

Cửa 1,68 1,36

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện ĐỦ BỘ

Cửa 1,63 1,81 2,95

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện ĐỦ BỘ

Cửa 1,68 1,81

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện ĐỦ BỘ

Cửa 0,4 1,36

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện ĐỦ BỘ

Cửa 0,4 1,81

Lọt lòng

Khung - Cánh

Thanh nhôm

Kính trắng

Phụ kiện ĐỦ BỘ

36,56

Bằng chữ: 

1

2

Thanh toán chia làm 3 đợt:

Đợt 1: 40% Khi chốt đơn hàng

Đợt 2: 40% Khi giao hàng

Đợt 3: 20% Bàn giao nghiệm thu

4
5
6

7 Thời gian giao hàng

GIÁ CỬA TRUNG BÌNH

1.120.159DÀY 1.4mm tiêu chuẩn

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 

1 0,54 2.059.116

3.480.650DÀY 1.4mm tiêu chuẩn

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 

16

Ô FIX NHỎ 

F

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
0,54

1 3,04 1.144.65015

Ô FIX MẶT TIỀN ( TRỆT )

F

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
3,04

73.984.849

2.023.883

Đơn giá
Chưa bao gồm thuế VAT 10%. 

Đơn giá đã bao gồm lắp đặt hoàn thiện tại công trình  và vận chuyển 1 lần trong nội thành Hồ Chí Minh.

Chi tiết thêm cho sản phẩm

3 Hình thức thanh toán
Thành tiền:

Xác nhận

Thành tiền:

Nguồn gốc nguyên liệu

Thành tiền:

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Chế độ bảo hành Thanh nhôm Profile Xingfa  bảo hành 5 năm về màu 
Hiệu lực báo giá Báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày báo giá.

Xác nhận khách hàng Kinh Doanh

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG

…………………………………………………………………………………………..../.

Tổng cộng cửa nhôm

8

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ ( TẦNG TRỆT)

D4

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
3,77 1 3,77 2.289.000 8.638.686DÀY 2mm tiêu chuẩn

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 

9

CỬA SỔ LÙA 2 CÁNH ( TRỆT)

S8

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
2,53 1 2,53 2.040.811 5.157.129DÀY 1.4mm tiêu chuẩn

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 

10

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ ( TRỆT )

S5

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
2,28 4.606.613DÀY 1.4mm tiêu chuẩn

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 

1 2,28 2.016.200

17

Ô FIX NHỎ 

F

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
0,72 1.406.714DÀY 1.4mm tiêu chuẩn

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 

1 0,72 1.942.975

11

Ô FIX HÔNG ( TẦNG TRỆT )

F

Kích thước  

cao x rộng 

(mm) 
2,95 3.377.059DÀY 1.4mm tiêu chuẩn

Profile Xingfa nhập  màu ghi xám

8mm cường lực 

1 1.144.650


